HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU

VỚI PHẦN MỀM ECUS3NET
1.Giới thiệu :


Gửi nhận dữ liệu là chức năng giúp doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu Hải quan với nhau một cách thuận tiện thông qua mạng internet mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.


Là một công ty có nhiều chi nhánh không cùng kết nối mạng nội bộ, các chi nhánh làm thủ tục hải quan một cách độc lập và muốn gửi những dữ liệu này về văn phòng chính để tổng hợp thống kê và quản lý một cách dễ dàng.Hoặc  trong trường hợp doanh nghiệp thuê  một hoặc nhiều đại lý làm thủ tục Hải quan, muốn có được những dữ liệu này để phục vụ việc báo cáo và thanh lý, thanh khoản tại công ty. Chức năng gửi nhận dữ liệu sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng .
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2.Các bước thực hiện.

Chức năng gửi nhận dữ liệu cung cấp 2 phương thức gửi dữ liệu để người dùng tiện lựa chọn:

· Phương thức thứ nhất : Phương thức gửi dữ liệu bằng tài khoản, tức là người gửi phải  đăng ký một tài khoản và phải được người nhận dữ liệu thiết lập cho phép gửi dữ liệu đến.Với phương thức gửi này, một lần gửi dữ liệu có thể gửi cho nhiều người nhận khác nhau, đảm bảo bảo mật về tính xác thực bởi khi đăng ký tài khoản gửi dữ liệu, tài khoản phải được kich hoạt thông qua chữ ký số hoặc liên hệ trực tiếp tới công ty Thái sơn. Để sử dụng phương thức này, bạn xem chi tiết cách đăng ký tài khoản tại mục 2.1.Đăng ký tài khoản truyền nhận dữ liệu.
· Phương thức thứ hai : Phương thức gửi dữ liệu dùng mật khẩu xác nhận 1 lần,phương thức này không yêu cầu người gửi phải có tài khoản gửi dữ liệu, khi gửi hệ thống sẽ tự động trả về một mật khẩu xác nhận. Khi đó, người gửi sẽ thông báo cho người được nhận dữ liệu mật khẩu xác thực này để lấy dữ liệu về. Phương thức này đơn giản và thường chỉ áp dụng với người mới gửi dữ liệu lần đầu chưa có tài khoản, hoặc nhu cầu gửi dữ liệu rất ít.
2.1. Đăng ký tài khoản truyền nhận dữ liệu .
2.1.1.Đăng ký tài khoản cho đại lý .
Đây là tài khoản xác thực để đại lý gửi và nhận dữ liệu với doanh nghiệp. Tài khoản gửi dữ liệu và mật khẩu là do người dùng tự đặt,tên tài khoản có thể đặt theo dạng mã số (VD: 0100101403) hoặc theo tên (VD: Hoptm). 
Với đại lý đã đăng ký tài khoản trình ký trước đó có thể sử dụng chính tài khoản này vào việc truyền nhận dữ liệu với doanh nghiệp một cách bình thường.(Tài khoản trình ký xem chi tiết ở mục : VII.CHỮ KÝ SỐ / 2.1.Tài khoản trình ký)
Trường hợp chưa có tài khoản, đại lý tiến hành đăng ký theo các bước như sau :

Vào menu “Gửi nhận dữ liệu /3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý) “ và chọn “Tạo tài khoản mới” :
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Cửa sổ đăng ký hiện ra, bạn điền thông tin đầy đủ và ấn nút : Tạo tài khoản 
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Sau khi có thông báo thành công, tài khoản sẽ ở trạng thái “Tài khoản chưa kích hoạt” tức là tài khoản đã được tạo nhưng chưa thể sử dụng. Để kích hoạt tài khoản người khai Hải quan có thể thực hiện bằng 2 cách:
Cách thứ nhất:  Tự kích hoạt bằng chữ ký số (áp dụng cho người truyền nhận dữ liệu có chữ ký số của riêng mình VD: nhân viên có chữ ký số cá nhận của mình hoặc người khai thuê Hải quan có chữ ký số của mình. Với nhân viên có thể dùng chính chữ ký số của doanh nghiệp để kích hoạt tài khoản). Để thực hiên tự kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số thì bạn chọn nút “Kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số” sau đó cắm chữ ký số vào để ký thì tài khoản sẽ chuyển sang trạng thái đã kích hoạt và bạn có thể sử dụng để truyền nhận dữ liệu.

Cách thứ hai: Liên hệ với công ty Thái Sơn để đăng ký kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được yêu cầu kích hoạt tài khoản truyền nhận dữ liệu, công ty Thái Sơn sẽ thẩm định thông tin và tiến hành kích hoạt tài khoản mà bạn đã đăng ký.
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2.1.2 Đăng ký tài khoản truyền nhận dữ liệu đối với Doanh nghiệp.
Đây là tài khoản để doanh nghiệp gửi và nhận dữ liệu với đại lý được thuê khai báo hoặc các chi nhánh của công ty.Tên tài khoản bắt buộc phải trùng với Mã số thuế của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thuê khai báo chỉ có duy nhất một tài khoản truyền nhận dữ liệu và phải được  kich hoạt bằng cách liên hệ trực tiếp với công ty Thái Sơn qua điện thoại.
Để đăng ký tài khoản, vào menu :”Gửi nhận dữ liệu /6. Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Doanh nghiệp)”  và chọn “Tạo tài khoản mới” :
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 Nhập thông tin tài khoản và danh sách đại lý được truyền nhận dữ liệu, địa chỉ e-mail, số điện thoại và người liên hệ bạn cần nhập chính xác,để khi có sự thay đổi về tài khoản chúng tôi sẽ gửi email thông báo và liên hệ theo thông tin này.

Sau khi nhập đầy đủ, chọn nút “Đăng ký ” :
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Lưu ý : 

· Tài khoản truyền nhận dữ liệu của Doanh nghiệp phải là MST của chính doanh nghiệp.

· Danh sách đại lý được truyền nhận dữ liệu phải là tài khoản trình ký hoặc tài khoản truyền nhận dữ liệu, đăng ký và đã kích hoạt. 
· Trạng thái :Là lựa chọn cho phép hoặc không cho phép đại lý này truyền nhận dữ liệu.

· Bảo mật :Phần này chỉ áp dụng “Bằng tài khoản”, tức là khi đại lý gửi dữ liệu cho doanh nghiệp chỉ cần xác thực bằng tài khoản đã đăng ký.
2.2. Quá trình thực hiện truyền nhận dữ liệu.
2.2.1 Đại lý truyền nhận dữ liệu .

a) Đại lý gửi dữ liệu cho Doanh nghiệp.

Mục này dành cho đại lý khi doanh nghiệp thuê khai báo có yêu cầu lấy dữ liệu về nhằm muc đích quản lý, theo dõi báo cáo hoặc chạy thanh lý thanh khoản tại công ty. Nó cũng được dùng khi công ty có nhiều chi nhánh muốn gửi dữ liệu khai Hải quan cho nhau.

Đại lý gửi dữ liệu cho doanh nghiệp tiến hành theo các bước sau:

· Chọn doanh nghiệp cần gửi từ ”Hệ thống / 3.Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu “
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sau đó vào menu “Gửi nhận dữ liệu / 1. Gửi dữ liệu đến doanh nghiệp” :
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Chọn loại hình cho dữ liệu muốn gửi và Đồng ý, ở cửa sổ quá trình gửi dữ liệu bạn ấn vào “Thêm mới “ để tạo mới một lần gửi dữ liệu.
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Trong mỗi một lần gửi dữ liệu có thể chọn nhiều tờ khai, định mức, sản phẩm, nguyên phụ liệu và (thiết bị, hàng mẫu với loại hình Gia công). 

Loại hình SXXK và Gia công khi chọn dữ liệu ở mục định mức chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu vào mục Sản phẩm và Nguyên phụ liệu, với những Sản phẩm và Nguyên phụ liệu tham gia định mức mà bạn vừa chọn.
Chương trình gia công quản lý theo Hợp đồng nên khi tạo lần gửi dữ liệu, bạn phải chọn Hợp đồng  của dữ liệu mà bạn sẽ gửi:
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Để nhập chi tiết các bạn chọn các tab : Tờ khai, định mức, sản phẩm, nguyên phụ liệu… và nhấn nút chọn tương ứng :
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Lưu ý đối với tờ khai, những tờ khai đã được tạo lần gửi trước đó sẽ không hiển thị lại để chọn, muốn nó hiện chúng ta tích vào lựa chọn : [image: image13.png]M TKda g




Chương trình cũng hỗ trợ tiêu chí lọc và tìm kiếm để giúp bạn tìm nhanh một tờ khai theo khoảng thời gian nhất định hoặc theo số tờ khai.
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Sau khi nhập xong  ấn “Ghi “ và “Gửi dữ liệu”
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Nếu bạn sử dụng phương thức gửi dữ liệu thông qua cơ chế mật khẩu 1 lần, hãy đánh dấu chọn vào mục : [image: image16.png]) Knbng ding téikhosn (G i théng qua cd ché mat khd 1 )



  ấn Đồng ý.
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 hệ thống  sẽ bắt đầu gửi dữ liệu và trả về mật khẩu xác thực khi nhận được, bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu này để người nhận lấy dữ liệu về :
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Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản gửi dữ liệu, hãy dùng phương thức tài khoản. Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản,bạn hãy nhập tài khoản đã đăng ký và chọn “Đồng ý “ :
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 Quá trình gửi dữ liệu bắt đầu :
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Bạn chờ trong giây lát đến khi có thông báo đã tiếp nhận là việc gửi dữ liệu thành công :
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b) Đại lý nhận dữ liệu từ Doanh nghiệp.

Mục này có thể sử dụng trong hai trường hợp cụ thể như sau :
· Bắt đầu làm thủ tục Hải quan cho một doanh nghiệp mới và trước đó Doanh nghiệp thuê khai báo này đã tiến hành khai báo hải quan và có sẵn dữ liệu, khi đó doanh nghiệp sẽ gửi toàn bộ dữ liệu có sẵn để đại lý tiếp tục làm thủ tục khai báo Hải quan.

· Trong quá trình làm thủ tục khai báo cho Doanh nghiệp, đồng thời lúc này tại doanh nghiệp thuê khai báo cũng có làm thủ tục một số hồ sơ chứng từ, có thể là nhập sẵn các chứng từ, tờ khai rồi gửi để đại lý khai báo.

Để nhận dữ liệu từ Doanh nghiệp tiến hành thực hiện theo các bước sau :

· Chọn doanh nghiệp cần nhận dữ liệu từ menu ” Hệ thống / Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu “ 
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 sau đó vào mục “Gửi nhận dữ liệu / 2. Nhận dữ liệu từ Doanh nghiệp”
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 chọn loại hình cần nhận, cửa sổ hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có 2 lựa chọn cho việc nhận dữ liệu :


+ Nhận dữ liệu từ mật khẩu xác thực do người gửi dữ liệu cung cấp, khi đó bạn đánh dấu chọn vào mục : 

[image: image25.png].

[ET B G 1 o (N d e T o o3 che mat Kha 1]

Danh séch di iéu nhén mdi | Danh s3ch i iéu 8 import

STT  Chon Trang thai ‘Tai khoan gii Ngay gii My tinh g S5 Ref. Loai dil liéu Ghi chi
| Nnanmsi _[oroororaos [oosavi2  |momiee |sesassciesussss [scusaner |
T o D Tonsz0z  IRoMEE  aceiscmascasias IEcusaner |





Và nhập mã xác nhận rồi ấn “Lấy dữ liệu”.

+Nhận dữ liệu bằng phương thức tài khoản gửi, khi đó bạn chọn tài khoản gửi dữ liệu và ấn “ Lấy dữ liệu”.
Có thể lấy dữ liệu doanh nghiệp gửi về theo khoảng thời gian bằng thiết lập từ ngày đến ngày và nhấn nút “ Lấy dữ liệu” .
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Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản gửi, bạn nhập thông tin tài khoản Đại lý đã đăng ký ở mục 3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý) và “Đồng ý” để chương trình bắt đầu lấy dữ liệu.
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Khi lấy được dữ liệu về, xem chi tiết sẽ liệt kê những phần mục dữ liệu vừa nhận được. Đồng thời chương trình tự động kiểm tra và thông báo những dữ liệu đã tồn tại trong CSDL hay chưa.

Chọn “Import dữ liệu” để đưa dữ liệu vừa nhận được vào CSDL của phần mềm. Sau khi thành công,cửa sổ tiến trình Import xuất hiện để thông báo chi tiết kết quả:
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 Bạn vào các mục như Tờ khai, danh mục, định mức… của chương trình để xem lại dữ liệu .
2.2.2 Doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu:

a) Doanh nghiệp gửi dữ liệu cho đại lý.

Khi doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các nơi khác nhau, không kết nối cùng mạng nội bộ (mạng LAN, WAN hoặc VPN…), ở mỗi chi nhánh đều làm thủ tục hải quan trên CSDL đập lập và có nhu cầu trao đổi dữ liệu giữa các văn phòng, hoặc gửi về trụ sở để tổng hợp báo cáo và theo dõi.
Mục này cũng sử dụng khi doanh nghiệp thuê một hoặc nhiều đại lý làm thủ tục nhưng trước đó tại doanh nghiệp đã có sẵn CSDL đang làm, nhập sẵn danh mục, chứng từ, tờ khai rồi chuyển cho các đại lý khai báo cho mình.

· Để gửi dữ liệu cho Đại lý, vào mục “ 4. Gửi dữ liệu cho Đại lý “, chọn loại hình cần gửi dữ liệu :
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Ở cửa sổ quá trình gửi dữ liệu chọn “ Thêm mới “ để tạo mới một lần gửi dữ liệu:
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 và “Chọn tài khoản” để chỉ định mã Đại lý nhận dữ liệu, có thể gửi cho nhiều đại lý cùng một lần bằng việc đánh dấu chọn  nhiều đại lý hoặc nhập tài khoản đại lý cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;) :
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Trong mỗi một lần gửi dữ liệu có thể chọn nhiều tờ khai, định mức, sản phẩm, nguyên phụ liệu và ( thiết bị, hàng mẫu  với loại hình Gia công). 

Loại hình SXXK và Gia công khi chọn dữ liệu ở mục định mức chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu vào mục Sản phẩm và Nguyên phụ liệu, với những Sản phẩm và Nguyên phụ liêu tham gia định mức mà bạn vừa chọn.

Chương trình gia công quản lý theo Hợp đồng nên khi tạo lần gửi dữ liệu, bạn phải chọn Hợp đồng  của dữ liệu mà bạn sẽ gửi:
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Để nhập chi tiết bạn chọn các tab : Tờ khai, định mức, sản phẩm, nguyên phụ liệu… và nhấn nút chọn ở mục tương ứng :
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Lưu ý đối với tờ khai, những tờ khai đã được gửi sẽ không hiển thị lại để chọn, muốn nó hiện chúng ta tích vào lựa chọn : [image: image35.png]M TKda g




Chương trình cũng hỗ trợ tiêu chí lọc và tìm kiếm để giúp bạn tìm nhanh một tờ khai theo khoảng thời gian nhất định hoặc theo số tờ khai.
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Sau khi nhập xong  ấn “Ghi “ và “Gửi dữ liệu”
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Nếu bạn sử dụng phương thức gửi dữ liệu thông qua cơ chế mật khẩu 1 lần, hãy đánh dấu chọn vào mục : [image: image38.png]) Knbng ding téikhosn (G i théng qua cd ché mat khd 1 )



  ấn Đồng ý.

[image: image39.png]Login
Taikhosn gi dil iBu

Téntuy ohép: 0200202308
Matkhdu: ——
N lai mét khdu:
B Ghinho mat khéu

2 Knng ding téikhosn (Gl i i théng qua ca ché mat khd 1 )





 hệ thống  sẽ bắt đầu gửi dữ liệu và trả về mật khẩu xác thực khi nhận được, bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu này để người nhận lấy dữ liệu về :
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Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản gửi dữ liệu, hãy dùng phương thức tài khoản. Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản,bạn hãy nhập tài khoản đã đăng ký và chọn “Đồng ý “ :
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 Quá trình gửi dữ liệu bắt đầu :
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Bạn chờ trong giây lát đến khi có thông báo đã tiếp nhận là việc gửi dữ liệu thành công :
[image: image43.png]



b) Doanh nghiệp nhận dữ liệu từ đại lý.

Mục này sử dụng được với cả hai trường hợp sau:

· Lấy các dữ liệu được gửi từ đại lý đang làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.
· Lấy các dữ liệu được gửi từ các chi nhánh khác của cùng công ty.
Vào mục “Gửi nhận dữ liệu / 5. Nhận dữ liệu từ Đại lý “ 
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Chọn loại hình dữ liệu đang muốn nhận, chọn “Đồng ý” cửa sổ nhận dữ liệu hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có 2 lựa chọn cho việc nhận dữ liệu :

1.  Nhận dữ liệu từ mật khẩu xác thực do người gửi dữ liệu cung cấp, khi đó bạn đánh dấu chọn vào mục : 
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Và nhập mã xác nhận rồi ấn “Lấy dữ liệu”.

2. Nhận dữ liệu bằng phương thức tài khoản gửi, khi đó bạn chọn tài khoản gửi dữ liệu và ấn “ Lấy dữ liệu”.

Có thể lấy dữ liệu doanh nghiệp gửi về theo khoảng thời gian bằng thiết lập từ ngày đến ngày và nhấn nút “ Lấy dữ liệu” .
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Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản gửi, bạn nhập thông tin tài khoản Đại lý đã đăng ký ở mục 3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý) và “Đồng ý” để chương trình bắt đầu lấy dữ liệu.
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Kết quả lấy dữ liệu thành công :
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Khi lấy được dữ liệu về, xem chi tiết sẽ liệt kê những phần mục dữ liệu vừa nhận được. Đồng thời chương trình tự động kiểm tra và thông báo những dữ liệu đã tồn tại trong CSDL hay chưa.

Chọn “Import dữ liệu” để đưa dữ liệu vừa nhận được vào CSDL của phần mềm. Sau khi thành công,cửa sổ tiến trình Import xuất hiện để thông báo chi tiết kết quả:
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 Bạn vào các mục  như Tờ khai, danh mục, định mức… của chương trình để xem lại dữ liệu .
3. Thiết lập tùy chọn gửi dữ liệu.

Mặc định chương trình chỉ cho phép gửi những dữ liệu đã hoàn thành thủ tục Hải quan, tức là chỉ gửi được những Tờ khai đã được cấp số, chứng từ đã được duyệt chấp nhận…

Trong  trường hợp muốn gửi cả những dữ liệu nhập mới, dữ liệu đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành thủ tục bạn vào mục “Gửi nhận dữ liệu / 7.Thiết lập tùy chọn gửi dữ liệu” :
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Có 3 tùy chọn cho bạn lựa chọn :
· Dữ liệu gửi đã hoàn thành khai báo Hải quan 

· Dữ liệu gửi chưa hoàn thành khai báo Hải quan

· Tất cả dữ liệu
· Phương thức : gửi dữ liệu dùng mật khẩu xác nhận 1 lần, đây là thiết lập giúp doanh nghiệp và đại lý trao đổi dữ liệu thông qua một mã xác nhận được trả về tự động từ máy chủ khi nhận được dữ liệu gửi lên. Người gửi sẽ thông báo mã xác thực này cho người được nhận dữ liệu.

Nếu chọn thiết lập này, người gửi dữ liệu không cần phải đăng ký tài khoản gửi dữ liệu ở mục “3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý)”

Sau khi chọn tùy chọn, ấn nút “Đồng ý” để lưu lại thiết lập và tiến hành truyền nhận dữ liệu.
--------- KẾT THÚC ---------
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